	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020


KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIẾNG ANH HỆ VB2CQ

THEO CHƯƠNG TRÌNH 6ĐVHT - ĐỢT 16 NĂM 2019
 (Kỳ thi ngày 15/12/2019)

	Stt
	Mssv
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm
	Kết quả

	1. 
	1363801010551
	NGUYỄN THANH
	PHƯƠNG
	6C
	50.0
	Đạt

	2. 
	1463801010308
	ĐOÀN QUỐC
	TUẤN
	7A
	88.0
	Đạt

	3. 
	1463801010432
	NGUYỄN VĂN
	DŨNG
	7B
	65.5
	Đạt

	4. 
	1463801010605
	TRƯƠNG THỊ
	VƯỢNG
	7B
	78.5
	Đạt

	5. 
	1563801010001
	DƯƠNG THÚY
	AN
	8A
	62.5
	Đạt

	6. 
	1563801010013
	THÁI THỊ LAN
	ANH
	8A
	57.0
	Đạt

	7. 
	1563801010059
	NGUYỄN KIM
	HẰNG
	8A
	57.0
	Đạt

	8. 
	1563801010066
	ĐINH THANH
	HẬU
	8A
	51.0
	Đạt

	9. 
	1563801010226
	LƯU XUÂN
	THẢO
	8A
	68.0
	Đạt

	10. 
	1563801010428
	ĐẶNG THỊ HOÀNG
	DUNG
	8B
	62.5
	Đạt

	11. 
	1563801010452
	LÊ MINH
	HIẾU
	8B
	70.5
	Đạt

	12. 
	1563801010454
	VÕ VĂN
	HÒA
	8B
	53.5
	Đạt

	13. 
	1563801010470
	NGUYỄN LAN
	HƯƠNG
	8B
	52.5
	Đạt

	14. 
	1563801010496
	NGUYỄN MINH
	LONG
	8B
	52.0
	Đạt

	15. 
	1563801010548
	HỒ THỊ PHƯƠNG
	THẢO
	8B
	67.5
	Đạt

	16. 
	1363801010215
	MAI THANH
	PHONG
	9A
	56.0
	Đạt

	17. 
	1663801010103
	HUỲNH VĂN
	HUY
	9A
	55.5
	Đạt

	18. 
	1663801010109
	NGUYỄN THỊ BÍCH
	HUYỀN
	9A
	56.5
	Đạt

	19. 
	1663801010122
	NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG
	LAM
	9A
	76.0
	Đạt

	20. 
	1663801010157
	HOÀNG THỊ
	NGỌC
	9A
	65.5
	Đạt

	21. 
	1663801010238
	BÙI THỊ THANH
	THỦY
	9A
	59.0
	Đạt

	22. 
	1463801010226
	TRẦN MINH
	THANH
	9B
	62.5
	Đạt

	23. 
	1663801010442
	NGUYỄN VĂN 
	QUANG
	9B
	53.0
	Đạt

	24. 
	1663801010243
	NGUYỄN PHỤNG
	TIÊN
	10A
	54.5
	Đạt

	25. 
	1763801010001
	ĐINH
	AN
	10A
	50.5
	Đạt

	26. 
	1763801010012
	PHAN LINH
	CƯỜNG
	10A
	53.5
	Đạt

	27. 
	1763801010020
	DƯƠNG HIỂN 
	DỰNG
	10A
	56.0
	Đạt

	28. 
	1763801010045
	VÕ THỊ KIM
	HƯỜNG
	10A
	50.5
	Đạt

	29. 
	1763801010067
	NGUYỄN THỊ THẢO
	LY
	10A
	63.0
	Đạt

	30. 
	1763801010080
	KIỀU THỊ TÀI
	NGÂN
	10A
	61.0
	Đạt

	31. 
	1763801010135
	BÙI ĐỨC
	THÔNG
	10A
	74.0
	Đạt

	32. 
	1763801010157
	HOÀNG SƠN
	TRÀ
	10A
	58.5
	Đạt


* Ghi chú:

1. Kết quả được đánh giá theo thang điểm 100. Những sinh viên đạt từ 50 điểm trở lên là Đạt, dưới 50 điểm là Không đạt. Sinh viên không đạt sẽ được bố trí thi lại lần 2 (kế hoạch thi lại lần 2 sẽ được thông báo sau). Trường hợp những sinh viên đã dự thi đủ 2 lần thì phải đăng ký học lại;

2. Tổng số sinh viên dự thi theo danh sách
: 32
- Số sinh viên Đạt yêu cầu

: 32
- Số sinh viên Không đạt yêu cầu
: 00
	Thư ký 1
	Thư ký 2
	HIỆU TRƯỞNG


